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	KẾ HOẠCH DẠY HỌC :
BÀI 12: KHU VỰC MỸ LA-TINH VÀ CHÂU Á TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991


I- MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
1. Kiến thức: Sau bài học này, giúp HS:
- Nêu được tình hình về các nước Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến năm 1991.
- Trình bày được một cách khái quát về cách mạng Cu-ba.
- Nêu được những nét chính về Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 1991.
- Trình bày được cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và quá trình phát triển của các nước Đông Nam Á, sự hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
- Hiểu được nội dung về tình hình và sự phát triển các nước Mỹ La-tinh và Châu Á từ năm 1945 đến năm 1991.
- Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá kết quả công cuộc xây dựng CNXH ở Cu-ba, liên hệ thực tiễn về thành tựu của các nước hiện nay.
2. Năng lực:
 a. Năng lực chung: 
- Góp phần hình thành năng lực tự chủ và tự học thông qua hoạt động cá nhân; năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua hoạt động nhóm; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
 b. Năng lực riêng:
Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử, so sánh, nhận xét, đánh giá, thực hành sử dụng lược đồ lịch sử, vận dụng liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra...
- Hình thành và phát triển các năng lực:
+ Năng lực tìm hiểu lịch sử: nhận diện được các tư liệu lịch sử (tư liệu viết, hình ảnh...), biết cách sưu tẩm và khai thác tư liệu để tìm hiểu vê' khu vực Mỹ La-tinh và châu Á từ năm 1945 đến năm 1991.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua việc tổ chức, hướng dẫn HS hoạt động nhóm, trao đổi, thảo luận vê' nội dung của bài học.
+ Năng lực vận dụng kiến thức đã học để đánh giá kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba.
* Định hướng phát triển năng lực số:
-1.1TC 1b: Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số để sưu tầm thông tin liên quan đến các nước Châu Á.
- 2.2 TC 1a: HS chia sẻ bài thuyết trình với GV hoặc bạn bè (qua zalo, gmail, trình chiếu trực tiếp):
+ Giới thiệu được thành tựu tiêu biểu của 1 quốc gia Đông Nam Á trong quá trình xây dựng đất nước giai đoạn 1945 – 1991.
+ Tìm hiểu được mối quan hệ hữu nghị, khăng khít giữa Việt Nam và Cu-ba.
3. Phẩm chất  
- Nhân ái:  Bồi dưỡng ý thức khâm phục và tự hào vê' những thành tựu mà nhân dân các nước Mỹ La-tinh và châu Á đã đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước từ năm 1945 đến năm 1991.
- Yêu nước: Bổi dưỡng tinh thần yêu nước, đoàn kết, ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, lên án chủ nghĩa thực dân; từ đó có tinh thần, trách nhiệm đối với công cuộc Đổi mới đất nước
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 1- Giáo viên:
+ Máy tính, ti vi 
Hoặc: Tranh, ảnh, sơ đồ, bảng, lược đồ, tư liệu về khu vực Mỹ La tinh (ở Cu-ba, Trung Quốc,...), cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước của các nước Đông Nam Á và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
2- Học sinh:
- Đọc trước nội dung bài học và sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về khu vực Mỹ La tinh và Châu Á.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
1. HOẠT ĐỘNG: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Kích thích động cơ học tập, tạo hứng thú, khám phá những điều chưa biết trong bài học mới. Sau đó đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Tổ chức thực hiện:
GV chiếu hình 12.1 và 12.2 
H: Hai hình trên là các sự kiện lớn làm thay đổi tình hình của 1 số nước ở châu Á và khu vực Mỹ La-tinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Sự thay đổi đó là gì? Hãy chia sẻ hiểu biết của em về những thay đổi đó?
GV yêu cầu HS quan sát hình 12.1 và 12.2 trên máy chiếu và trả lời những thông tin đã biết (cột K), những điều còn thắc mắc, muốn tìm hiểu (cột W) - HĐ cá nhân 2’
	K
(Những điều em đã biết Mỹ La-tinh và Châu Á  từ 1945 đến 1991?)
	W 
 (Những điều em muốn biết thêm về Mỹ La-tinh và Châu Á từ 1945 đến 1991?)
	L 
 (Những điều em đã học được sau bài học)

	

	
	


- HS trả lời theo ý hiểu…
- GV gọi HS báo cáo, chia sẻ…
- Tổng hợp nhanh một số băn khoăn của HS trong lớp ở các mức độ nhận thức, dẫn dắt vào bài…              
2. HOẠT ĐỘNG : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Tìm hiểu mục 1. Khu vực Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến năm 1991
a. Mục tiêu: - Mô tả được đôi nét về các nước Mỹ La-tinh từ 1945 đến nay.
                     - Trình bày được một cách khái quát về cách mạng Cu-ba và đánh giá được kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba.
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	GV chiếu H12.3. Lược đồ khu vực Mỹ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ 2
HĐCN (1’) Đọc thông tin mục 1.a + Lược đồ 12.3 (SGK – Trang 52,53)  cho biết:  Hãy nêu khái quát về các nước Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến năm 1991? 
- HS xác định được vị trí và thời gian giành được độc lập của các nước Mỹ La-tinh, báo cáo, chia sẻ.
GV nhận xét, kết luận.








H: Em hiểu thế nào là “sân sau”?
- HS: Coi Mĩ La Tinh là quân đội dự phòng vững chắc của Mĩ về kinh tế, quân sự.
GV dẫn tư liệu mở rộng: “Tuyên ngôn II Lahabana nêu rõ trên lục địa nửa thuộc địa này, từ 15 năm nay số người chết bệnh và chết đói tăng lên gấp đôi, số người chết trong chiến tranh  1914... Trong khi đó tiền của từ Mĩ La Tinh không ngừng tuôn sang Mĩ, cứ một phút độ 4000 đô la, 1 ngày 5 triệu đô la, 1 năm 2000 triệu đô.”
GV khẳng định: Đây là những thành tựu mà Mỹ La tinh đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước hết sức to lớn, có ý nghĩa quan trọng trong cuộc giữ gìn, bảo vệ an ninh quốc gia...
GV giới thiệu: Trước chiến tranh thế giới thứ nhất Cu-ba là thuộc địa của Tây Ban Nha. 1898 Mĩ tiến hành chiến tranh với Tây Ban Nha để cướp giật Cu-ba, sau đó Mĩ biến Cuba thành phụ thuộc, bắt nhân dân Cu-ba phải phục vụ cho quyền lợi của đế quốc Mĩ (Những căn cứ quân sự, trồng mía, cung cấp mía đường...). Nhân dân Cu-ba đã nhiều lần đấu tranh chống Mĩ và tay sai. 
GV sử dụng Kỹ thuật  mảnh ghép
Vòng 1: Vòng chuyên gia
GV chia lớp thành 6 nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
Nhóm 1,2: Tóm tắt diễn biến chính của cách mạng CuBa?
Nhóm 3,4: Nêu kết quả công cuộc xây dựng CNXH ở Cu Ba (1961-1991)?
Vòng 2: Vòng mảnh ghép
GV yêu cầu hs di chuyển theo thứ tự đã đánh trong nhóm theo chiều kim đồng hồ để thực hiện hoàn thiện mảnh ghép mới
Quy tắc tạonhóm mới:
+ Các ban 4,5,6 ở nhóm 1,2 di chuyển sang nhóm 3,4
+ Các bạn 1,2,3 ở nhóm 3,4 di chuyển sang nhóm 1,2
GV giao nhiệm vụ: 
Chia sẻ kết quả làm việc nhóm ở vòng 1
H1: Trình bày tóm tắt diễn biến chính của cách mạng CuBa
H2: Kết hợp quan sát H12.4 Đánh giá kết quả công cuộc xây dựng CNXH ở Cu Ba (1961-1991)?
Đại diện nhóm báo cáo, chia sẻ, nhận xét, bổ sung
GV nhận xét, KL
GV nhấn mạnh: Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba đạt được những kết quả: về chính trị (ban hành Hiến pháp năm 1976 đã thể chế hoá quyển lợi của các tẩng lớp nhân dân lao động và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội); về kinh tế (từ nông nghiệp độc canh (trồng mía) đã phát triển thành nông nghiệp đa canh (trồng mía, trồng rau quả, thuốc lá, chăn nuôi,...); từ công nghiệp đơn nhất (khai thác mỏ) đã xây dựng được công nghiệp chê’ tạo máy móc, năng lượng,...
+  Hình 12.4: là thành tựu của ngành chế tạo máy và trồng mía - hoạt động nồng nghiệp chủ đạo của Cu-ba trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bức ảnh chụp Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô đang điều khiển chiếc máy cắt mía liên hợp KTP-1 đầu tiên do Cu-ba sản xuất trong lễ Kỉ niệm 60 năm Cách mạng tháng Mười Nga (1977) ở tỉnh Hôn-gu-in. Máy KTP-1 có tính năng và ưu điểm nổi trội là cắt mía, làm sạch và đặt vào xe vận chuyển với năng suất cao vào thời kì đó.
https://youtu.be/UFmOYPKrkwM?si=h72b21iH37Er7Xvj
HS xem video mối quan hệ Việt Nam – Cu-ba kết hợp GV đặt câu hỏi: Cho biết mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa lãnh tụ Phi-đen Cat-xto-ro, nhân dân Cuba với Đảng, chính phủ và nhân dân ta?
HSHĐCN (1’) trình bày, chia sẻ
GV mở rộng, liên hệ : Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta, Phi-den Ca-xto-rô là nguyên thủ nước ngoài duy nhất đã vào tuyến lửa Quảng Trị để động viên nhân dân ta.
- Bằng trái tim và tình cảm chân thành, Phi-đen và nhân dân Cu-Ba luôn ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam: “Vì Việt Nam, Cu-Ba sản sàng hiến cả máu”.
- Cu-Ba đã các chuyên gia, bác sĩ nghiên cứu bệnh sốt rét, mổ cho các thương binh ở chiến trường.
- Sau 1975, Cu-Ba đã giúp nhân dân Việt Nam xây dựng thành phố Vinh, bệnh viện Cu-Ba ở Đồng Hới (Quảng Bình).
- Bài thơ  “Từ Cu-ba” của Tố Hữu.
	Anh viết cho em, tự đảo này 
Cu-ba, hòn đảo Lửa, đảo Say 
Ở đây say thật, say trời đất 
Sóng biển say cùng rượu mật, say... 

Nửa vòng trái đất, rẽ tầng mây 
Anh đến Cu-ba một sáng ngày 
Nắng rực trời tơ và biển ngọc 
Đào tươi một dải lụa đào bay.

Em ạ, Cu-ba ngọt lịm đường 
Mía xanh đồng bãi, biếc đồi nương 
Cam ngon, xoài ngọt vàng nông trại 
Ong lạc đường hoa, rộn bốn phương



	1. Khu vực Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến năm 1991
a. Khái quát về khu vực Mỹ La-tinh



- Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, các nước Mỹ La-tinh đã tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, chống lại chế độ độc tài thân Mĩ, mở đầu là ở Cu-ba sau đó lan ra nhiều nước: Bô-li-vi-a, Vê-nê-xu-ê-la, Cô-lôm-bi-a, Ni-ca-ra-goa...
- Sau đó, trong công cuộc xây dựng đất nước, các nước Mỹ La-tinh đạt nhiều thành tựu quan trọng.











b. Cu-ba

























- Cu-ba là nước tiên phong trong công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Mỹ La-tinh và giành thắng lợi vào ngày 1-1-1959 (SGK –Tr.53)
- Cu-ba trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội:
+ Về chính trị: ban hành Hiến pháp năm 1976.
+ Về kinh tế: đã phát triển thành nông nghiệp đa canh, xây dựng được công nghiệp chê’ tạo máy móc, năng lượng,...
+ Xã hội: Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện


Hoạt động 2: Tìm hiểu mục  2. Các nước Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 1991
a. Mục tiêu:  Giới thiệu được những nét chính về Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 1991
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	GV sử dụng Kỹ thuật Hỏi chuyên gia
Chia HS 3 nhóm, các nhóm nghiên cứu SGK mục 2 + kênh hình, thực hiện 3 nội dung (10p). GV chiếu Slides.
Dãy 1: Chuyên gia về Nhật Bản 1945 đến 1991
Dãy 2: Chuyên gia về Trung Quốc 1945 đến 1991
Dãy 3: Chuyên gia về Đông Nam Á 1945 đến 1991
- HS: Các nhóm chuyên gia trình bày, nhận xét, phản biện giữa các nhóm
+ Nhóm Chuyên gia Nhật Bản trình bày, các nhóm chuyên gia còn lại nhận xét, phản biện giữa các nhóm
- GV theo dõi, hỗ trợ, nhận xét, KL. 
HOẶC
Chia lớp 3 dãy, mỗi dãy hoàn thành 1 PHT theo nhóm
GV yêu cầu HS theo dõi SGK Trang 54-55 hoạt động nhóm (5) hoàn thành Phiếu học tập:
	Nhật Bản từ 1945 đến 1991

	Chính trị
	Kinh tế
	Khoa học công nghệ

	
	
	



	Trung Quốc từ 1945 đến 1991

	CM dân tộc dân chủ và xây dựng chế độ mới (1945-1952)
	xây dựng chủ nghĩa xã hội (1953 – 1978)

	cải cách, mở cửa(1978 – 1991)

	
	
	



	Ấn Độ từ 1945 đến 1991

	1945 -1950: Đấu tranh giải phóng dân tộc
	1950 -1991: Xây dựng và phát triển đất nước

	
	


GV trở lại hình ảnh phần Khởi động 12.1
H: HS nêu cảm nhận về H12.5: Chuyến tàu siêu tốc đầu tiên ô Nhật Bản (1964): Việc xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống giao thông đường sắt với tàu siêu tốc hiện đại nhất lúc bấy giờ là minh chứng về sự phát triển kinh tế và trình độ khoa học - công nghệ hàng đầu thế giới của Nhật Bản.
*Mở rộng:
H: Hiến pháp 1946 của Nhật Bản đã đưa ra những điểu khoản quan trọng nào? Những điểu khoản đó có ỷ nghĩa gì ? Việc thủ tiếu chê'độ chuyên chẽ, quân phiệt và thiết lập nển dàn chủ tư sản ở Nhật Bản có ỷ nghĩa như thê' nào?
HSTL.
GV mở rộng, cung cấp: Quốc hội là cơ quan quyển lực tối cao, Thiên hoàng có tính chất tượng trưng; Hiển pháp công nhận và đảm bảo quyển tự do, dân chủ của mọi công dân; không duy trì hải, lục, không quấn, không tham gia chiến tranh với bất cứ nước nào. Những điểu khoản mới được quy định trong Hiến pháp Nhật Bản đã chi phối và quyết định sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản trong giai đoạn sau đó.
Nền dân chủ tư sản đã tạo ra sự phát triển cởi mở hơn cho Nhật Bản, đây là một nhân tố quan trọng tạo nên sự phát triển “thẩn kì” cho Nhật Bản....
GV sử dụng “ Kỹ thuật động não” Những nguyên nhân nào tạo nên sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản trong giai đoạn 1952 – 1973?
HSTL.
GV nhận xét, mở rộng, KL: vai trò của Nhà nước trong việc tổ chức lại toàn bộ nền công nghiệp quốc gia, kiên trì thực hiện chiến lược công nghiệp hướng đến việc phát triển một số lĩnh vực mũi nhọn,…; con người Nhật Bản cần cù, kỉ luật và có ý chí vươn lên, nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh mới (chấp nhận những cải cách dân chủ của Mỹ); đẩy mạnh mua phát minh, sáng chế của nước ngoài,…
- Có thể nói, sự tăng trưởng của nền kinh tế Nhật hơn nửa thập kỉ qua đó để lại sự kính nể của bạn bè thế giới. Bài học về khắc phục chiến tranh, thúc đẩy kinh tế phát triển của Nhật là bài học quý giá đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay...

* Nhóm Chuyên gia Trung Quốc trình bày, các nhóm chuyên gia còn lại nhận xét, phản biện giữa các nhóm
- GV theo dõi, hỗ trợ, nhận xét, KL, mở rộng. 

- GV giới thiệu: Hình 12.6 Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bỗ thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (10 - 1949): Sự kiện này đánh dấu sự thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử Trung Quốc: kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.



- Hình 12.7. Xe tải “Giải phóng” sản xuất năm 1956: Tà thành tựu chế tạo máy móc của Trung Quốc trong thời gian thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Xe “Giải phóng” là thương hiệu xe tải được Nhà máy ô tô Trường Xuân (thuộc tỉnh Cát Tâm) sản xuất. Chiếc xe đẩu tiên xuất xưởng và lăn bánh vào năm 1956. Xe này cũng được Trung Quốc trợ giúp Việt Nam trong kháng chiển chống Mỹ, cứu nước
H: Quan sát H12.8 và cho biết những hình ảnh này cho thấy sự chuyển biến trong nền kinh tế Trung Quốc như thế nào?
HSTL.
- Hình 12.8. Khu công nghiệp Xà Khẩu ỗ Thâm Quyến năm 1979 (bên trái) và năm 1991 (bên phải): Thông qua sự thay đổi lơn của một khu công nghiệp (Xà Khẩu, Thâm Quyến), từ một bãi đất trống, hoang vắng (1979) đã trở thành một khu vực sầm uất với các nhà máy, xí nghiệp được quy hoạch, xây dựng khang trang, hiện đại (1991). Sự “thay da, đổi thịt” này là nhờ tiến hành công cuộc cải cách, mở cửa và Thâm Quyến được xây dựng thành đặc khu kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Hình ảnh giúp HS nhận biết được thành tựu của công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc.
HĐCN (1) trình bày, chia sẻ: Em đánh giá như thế nào về những thành tựu mà Trung Quốc đã đạt được trong thời kỳ mở cửa?
HSTL
- GV kết luận :
+ Thành tựu đạt được hết sức to lớn góp phần làm cho bộ mặt Trung Quốc có nhiều thay đổi
+ Đạt được những thành tựu này phải kể đến  đường lối đúng đắn của ban lãnh đạo Trung Quốc trong thời kỳ này.
+ Với những thành tựu trên Trung Quốc đã tạo uy tín và địa vị của mình trên chiến trường quốc tế. Đồng thời muốn khẳng định mục tiêu đúng đắn của Trung Quốc khi kiên định đưa đất nước theo con đường XHCN.

* Nhóm Chuyên gia Ấn Độ trình bày, các nhóm chuyên gia còn lại nhận xét, phản biện giữa các nhóm
- GV theo dõi, hỗ trợ, nhận xét, KL. 


Hình 12.9. Diễu hành trong Lễ thành lập Cộng hoà Ấn Độ (26 - 1 - 1950) tại Niu Đê-li: Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ. Mặc dù Ấn Độ đã giành được độc lập từ Anh ngày 15 - 8 - 1947 (ngày Độc lập), nhưng trong 3 năm đầu, việc quản lí đất nước vẫn chủ yếu dựa trên Đạo luật năm 1935 của chính quyển thuộc địa. Để đảm bảo quyển độc lập, tự chủ chính trị thực sự, Quốc hội lập hiến đã được bầu ra để tiến hành soạn thảo Hiến pháp quản lí đất nước trong thời kì mới: độc lập, tự chủ. Sau hơn 2 năm soạn thảo, ngày 26 - 1 - 1950, Hiến pháp chính thức được ban hành, trong đó có quy định tên gọi của đất nước là Cộng hoà Ân Độ, còn được gọi là ngày Cộng hoà.
HĐCN (1’) trình bày, chia sẻ : Tại sao năm 1950 là mốc kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ?
GV nhận xét, mở rộng: Năm 1945, cuộc đấu tranh chống thực dân Anh dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại bùng phát mạnh mẽ. Năm 1947, thực dân Anh buộc phải nhượng bộ, trao quyền tự trị cho Ấn Độ theo Kế hoạch Mao-bát-tơn. Ấn Độ được chia thành hai quốc gia trên cơ sở tôn giáo: Ấn Độ của người theo Hin-đu giáo và Pa-ki-xtan của người theo Hồi giáo. Từ năm 1947 đến năm 1950, không thoả mãn quy chế tự trị, nhân dân Ấn Độ tiếp tục cuộc đấu tranh để giành độc lập hoàn toàn. Ngày 26 – 1 – 1950, Ấn Độ chính thức ban hành Hiến pháp và tuyên bố thành lập nước cộng hoà.
	2. Các nước Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 1991 
a. Nhật Bản





-  Chính trị: Giai đoạn 1945 – 1952: Nhật Bản bị quân đội Mỹ chiếm đóng đã tiến hành: 
+ Loại bỏ chủ nghĩa quân phiệt và thiết lập nền dân chủ tư sản ở Nhật Bản. Nhật Bản hoàn toàn lệ thuộc vào Mỹ về chính trị và an ninh. 
+ Từ năm 1955 đến năm 1991, Đảng Dân chủ Tự do  cầm quyền ở Nhật Bản và tiếp tục duy trì liên minh chặt chẽ với Mỹ, dần đa dạng hoá quan hệ đối ngoại nhằm nâng cao vị thế quốc tế.
-  Về kinh tế: 
+ Kinh tế Nhật Bản đã phục hồi và phát triển nhanh. 
+ Đến những năm 60, kinh tế Nhật Bản tăng trưởng đạt mức “thần kì”, vượt qua các nước Tây Âu, vươn lên đứng thứ hai thế giới, sau Mỹ và trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính của thế giới.
-  Về khoa học – công nghệ: Khoa học – công nghệ là đòn bẩy để phát triển kinh tế – xã hội Nhật Bản.














































b. Trung Quốc


- Tiếp tục tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và xây dựng chế độ mới (1945 - 1952):
+ Diễn ra cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản (1946 - 1949).
+  Đến năm 1949, Quốc dần đảng thất bại, ngày 1 - 10 - 1949, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa được thành lập.
+ Trung Quốc bắt tay vào xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện đường lối đối ngoại tích cực, góp phần củng cố hoà bình, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới.
- Bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1953 - 1978):
+ Trung Quốc xây dựng CNXH với kế hoạch 5 năm (1953 - 1957) và đã hoàn thành kế hoạch này, làm thay đổi bộ mặt đất nước.
+ Từ năm 1958, Trung Quốc đê' ra và thực hiện các đường lối không phù hợp -> đất nước khủng hoảng,  rối loạn.
+ Trung Quốc xảy ra xung đột biên giới với Ấn Độ (1962), với Liên Xô (1969), trong khi hoà dịu quan hệ với Mỹ.
- Tiến hành cải cách, mở cửa (1978 - 1991):
+ Tháng 12 - 1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đê' ra đường lối mới, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, thực hiện cải cách, mở cửa nhằm hiện đại hoá, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh.
+ Đến năm 1991, Trung Quốc đẩy lùi được cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội và đạt được những thành tựu bước đầu, nhất là về kinh tế.















c. Ấn Độ


- Đấu tranh giành độc lập (1945-1950):
+ Từ năm 1945, cuộc đấu tranh chống thực dân Anh dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại.
+ Năm 1947 Anh nhượng bộ cho Ấn Độ chia thành hai quốc gia: Ấn Độ của người theo Hin-đu giáo và Pa-ki-xtan của người theo Hồi giáo.
+ Từ năm 1947 đến năm 1950: nhân dân Ấn Độ tiếp tục cuộc đấu tranh để giành độc lập hoàn toàn. Ngày 26 - 1 - 1950, Ấn Độ  ban hành Hiến pháp và tuyên bố thành lập nước cộng hoà.
- Xây dựng đất nước: Từ năm 1950 đến năm 1991, Ấn Độ bước vào thời ki xây dựng đất nước và đạt được nhiều thành tựu quan trọng vể chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ,...



Hoạt động 3: Tìm hiểu mục  3. Các nước Đông Nam Á từ năm 1945 đến năm 1991
a. Mục tiêu: - Trình bày được cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và qúa trình phát triển của các nước Đông Nam Á, sự hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	-  HS làm việc cá nhân, khai thác thông tin và Hình 12.10. Lược đô khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thể giới thứ hai trong SGK thực hiện yêu cẩu: Nêu những nét chính vê phong trào đấu tranh giành độc lập ở các nước Đông Nam Á?
HSTL.
GV nhận xét, kết luận:













HS HĐ nhóm 6 (3’), báo cáo, chia sẻ: 
?1. Trình bày nét chính về quá trình phát triển của các nước Đông Nam Á từ sau khi giành được độc lập?
+ Nhóm 1: Thái Lan, In-đô-nê-xi-a; Ma-lai-xi-a; Phi-líp-pin; Xing-ga-po
+ Nhóm 2: Việt Nam, Lào
+ Nhóm 3: Cam-pu-chia
+ Nhóm 4: Brunay, Miến Điện
?2. Từ quá trình đó, em hãy nhận xét điểm giống và khác nhau của các nước ĐNA giai đoạn này?
GVKL. Do thời gian giành được độc lập khác nhau, điểu kiện mỗi nước và sự lựa chọn con đường phát triển không giống nhau nên không có mốc chung cho tất cả các nước, chỉ một số nước có điểm tương đồng (Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po: giành độc lập sớm, không bị chiến tranh, can thiệp; Việt Nam, Lào: vừa kháng chiến, vừa kiến quốc).
- Video https://dai.ly/x3blh8c (ASEAN hình thành và phát triển).  HS xem video + thông tin, kênh hình SGK Tr 59,60: HĐ nhóm (4p) để thực hiện PHT: trình bày bối cảnh, sự thành lập và quá trình phát triển của tổ chức ASEAN từ năm 1967 đến năm 1991.
	HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á
	Bối cảnh &
thành lập
	

	
	Tôn chỉ mục đích
	

	
	Quá trình phát triển từ 1967-1991
	


HS trình bày, chia sẻ.
GV nhận xét, kết luận.
Hình 12.11. Bộ trưởng Ngoại giao năm nưởc kí bản Tuyền bố thành lập ASEAN: Bức ảnh chụp các Bộ trưởng Ngoại giao (từ trái sang phải là Bộ trưởng Ngoại giao của các nước: Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po) tham gia lễ kí kết thành lập ASEAN ngày 8 - 8 - 1967. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu cho tiến trình hên kết ở khu













HS đọc phần ”Em có biết” Tr.60 và liên hệ Việt Nam và ASEAN đã vận dụng nguyên tắc Ba-li trong duy trì hòa bình và ổn định khu vực như nào?
HSTL. 
GV: Để duy trì hòa bình và ổn định khu vực  ASEAN, giải quyết các tranh chấp với Trung Quốc: Các bên cam kết giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa và sử dụng vũ lực.
Việt Nam là 1 thành viên của tổ chức ASEAN. Đảng và Nhà nước ta tuân thủ tốt theo luật pháp quốc tế, tuyên bố (DOC). Đang tìm mọi cách để giải quyết những tranh chấp vối Trung Quốc bằng biện pháp hòa bình để giữ vững chủ quyền, biển, đảo của dân tộc
	3. Các nước Đông Nam Á từ năm 1945 đến năm 1991
a. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc



- Chớp thời cơ Nhật đẩu hàng Đồng minh, nhiều nước Đông Nam Á nổi dậy và đã giành được độc lập như: In-đô-nê-xi-a, Việt Nam (8 - 1945), Lào (10 - 1945).
- Khi các nước thực dân tái chiếm Đông Nam Á, cuộc đấu tranh chống xâm lược lại bùng lên mạnh mẽ và giành được thắng lợi vào những thời điểm khác nhau.
b.Công cuộc bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước sau khi giành độc lập
- Nhóm nước:
+ Thái Lan, In-đô-nê-xi-a; Ma-lai-xi-a; Phi-líp-pin; Xing-ga-po
+ Việt Nam, Lào	            (SGK- Trang 58)
+ Cam-pu-chia
+ Brunay, Miến Điện  















c. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á






- Sự thành lập: Ngày 8 - 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước là: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.
- Tôn chỉ mục đích: Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hoá trong khu vực thông qua các nỗ lực chung trên tinh thẩn bình đẳng và hợp tác nhằm tăng cường cơ sở cho một cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á hoà bình và thịnh vượng.
- Quá trình phát triển từ năm 1967 đến năm 1991:
+ Giai đoạn 1967 - 1976: ASEAN mới ra đời, còn non trẻ, hợp tác giữa các thành viên còn lỏng lẻo, chưa có vị thế trên trường quốc tế.
+ Giai đoạn 1976 - 1991: 
-> Tuyên bố Ba-li về sự hoà hợp ASEAN (2 - 1976) cùng với việc cải thiện quan hệ giữa các nước Đông Dương. 
->  Bru-nây gia nhập ASEAN (1984).


3. HOẠT ĐỘNG : LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức đã học để hoàn thành bảng.
b. Tổ chức thực hiện:
Bài tập 1.  Lập và hoàn thành bảng về những nét chính của các nước Mỹ La-tinh và Cu-ba từ năm 1945 đến năm 1991.
	Khu vực Mỹ La-tinh
	Cu-ba

	
	



Bài tập 2. Lập bảng báo cáo tóm tắt về tình hình chính trị, kinh tế và khoa học - công nghệ của Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1991.
Các nhóm thảo luận để lập bảng tóm tắt. HS báo cáo kết quả học tập bằng bảng tóm tắt (theo ý tưởng của mình = Sơ đồ tư duy) về tình hình chính trị, kinh tế và khoa học - công nghệ của Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1991.
4. HOẠT ĐỘNG : VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề lịch sử.
b. Tổ chức thực hiện
- GV chiếu lại phiếu K-W-L đầu giờ, yêu cầu HS trả lời câu hỏi cột L.
H: Qua tiết học hôm nay, em đã học được những nội dung kiến thức cơ bản nào? (HSTL. GVNX, khái quát lại kiến thức cơ bản tiết học bằng sơ đồ tư duy).
- GV giao cho cá nhân HS thực hiện (ở nhà): HS sưu tầm tài liệu và giới thiệu được một sự kiện tiêu biểu mà bản thân thấy ấn tượng nhất về cuộc đấu tranh giành độc lập hoặc thành tựu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ở một nước Đông Nam Á từ năm 1945 đến năm 1991. Chẳng hạn: sự kiện In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập (8 - 1945); Phi-líp-pin được Mỹ trao trả độc lập (7 - 1946); Cam-pu-chia được Pháp trao trả độc lập (1953); kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Lào (1954 - 1975); công cuộc Đồi mới ở Lào (1986 - 1991),...

- HS lên thuyết trình nội dung đã chuẩn bị.
* Hướng dẫn về nhà:
 - Học bài theo vở ghi kết hợp phiếu học tập và SGK.
- Ôn tập các bài đã học
- Đọc và trả lời câu hỏi Bài 13 -  “Việt Nam trong năm đầu sau cách mạng tháng Tám năm 1945”. Tìm hiểu các nội dung:
	+Những biện pháp chủ yếu để xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng?
+ Những nét chính của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam Bộ?
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